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Thông số kỹ thuật 

Nguyên lý hoạt động 

Phương pháp phát hiện Cảm biến rung chấn 

Phạm vi phát hiện Bán kính lên đến 5 m 

Độ nhạy 8 mức, điều chỉnh bằng công tắc DIP 

Tính năng 

Hỗ trợ xử lý số Có 

Bảo vệ chống tháo gỡ Mặt trước và mặt sau 

Giao diện 

Đầu ra báo động NC 

Đèn LED chỉ báo Xanh dương (báo động), Đỏ (chỉ báo nhiễu) 

Truyền dẫn 

Phương thức truyền dẫn Có dây 

Đặc tính điện 

Nguồn cấp 9 - 16 VDC 

Điện áp điển hình 12 VDC 

Công suất tiêu thụ Tối đa 17 mA 

 

 

Tính năng 
 

• Cảm biến G chất lượng cao, cung cấp khả năng phát hiện 

sớm 

• Độ nhạy điều chỉnh được với chế độ ghi đè rung động cao 

hơn độ nhạy đã hiệu chuẩn. 

• Chỉ báo và bộ lọc nhiễu nền kỹ thuật số tiên tiến. 
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Thông số chung 

Nhiệt độ hoạt động -40 °C đến 70 °C (-40 °F đến 158 °F) 

Nhiệt độ lưu trữ -50 °C đến 70 °C (-58 °F đến 158 °F) 

Độ ẩm hoạt động 10% đến 90% 

Vật liệu vỏ Kim loại đúc 

Cấp độ chống va đập IK10 

Kích thước (WxHxD) 60 mm × 80 mm × 19.5 mm 

Khối lượng 226 g 

Kịch bản ứng dụng Trong nhà 

 

Specifications subject to change without notice. 

 


